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Tóm tắt:
Trong những năm qua, phân bón đóng vai 

trò quan trọng trong việc gia tăng năng suất cây 
trồng. Đánh giá vòng đời sản phẩm nhà máy sản 
xuất phân bón Long Điền thuộc Công ty cổ phần 
phân bón Long Điền - Thanh Hóa, tác động của 
các giai đoạn sản xuất đối với môi trường và con 
người, tính toán lượng nguyên nhiên liệu tiêu thụ 
để sản xuất ra 1 tấn sản phẩm NPK cho thấy, khi 
tối ưu hóa máy vê viên (dùng đĩa vê viên từ thép 
CT3; đặt góc nghiêng của đĩa là 480, ứng với vận 
tốc quay là 11 vòng/phút, đường kính đĩa 4m). 
Thông qua mô hình SWOT ngành phân bón giúp 
doanh nghiệp có cái nhìn mới hơn về thị trường 
sản xuất phân bón, nhằm đưa ra chiến lược mới 
trong kinh doanh, vừa đảm bảo lợi ích kinh tế, 
vừa bảo vệ và cải tạo môi trường.

Từ khóa: Phân bón, LCA, SWOT

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp và về 

lâu dài vẫn dựa vào nông nghiệp, dùng nông 
nghiệp làm nòng cốt để từ đó phát triển các 
nhóm ngành khác. Để nông nghiệp đạt hiệu quả 
cao, mang lại năng suất lớn, phân bón đã ra đời 
để đáp ứng các nhu cầu trền.  Rất nhiều thành 
tựu nghiên cứu đã được chuyển hóa thành tiến 
bộ kỹ thuật và ứng dụng hiệu quả trong sản xuất. 
Chính những thành tựu trong nghiên cứu đã giúp 
nông dân thâm canh hiệu quả hơn và góp phần 
làm tăng lượng phân bón sử dụng trong 30 năm 
qua gần 10 lần. Các yếu tố đóng góp vào tăng 

năng suất cây trồng được đánh giá như sau: phân 
bón (40%); giống cây trồng (30%); bảo vệ thực vật 
(20%); cơ giới hóa (10%). Điều này lại khẳng định 
thêm một lần nữa rằng phân bón đóng vai trò 
gần như chủ chốt trong việc gia tăng năng suất 
cây trồng [1].

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, nhu cầu phân bón cho sản xuất 
nông nghiệp nước ta cần trên 10 triệu tấn phân 
bón các loại mỗi năm. Nhu cầu phân urê 2,2 triệu 
tấn, phân SA 900 ngàn tấn, phân kali 960 ngàn 
tấn, phân DAP 900 ngàn tấn, phân NPK 4 triệu 
tấn và phân lân 1,8 triệu tấn [3]. Tuy nhiên, hoạt 
động sản xuất phân bón tại các khu công nghiệp 
trong nước còn phát sinh nhiều vấn đề gây lãng 
phí tài nguyên, tốn kém chi phí cho doanh nghiệp 
và tác động đến môi trường, trong đó có hoạt 
động của nhà máy xi măng Long Điền, khu công 
nghiệp Đình Hương. Vì vậy, việc sử dụng các 
phương pháp nghiên cứu, tối ưu hóa quá trình 
sản xuất và giảm thiểu tác động đế môi trường do 
hoạt động sản xuất phân bón là cần thiết.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Phương pháp thu thập tài liệu 
Các nội dung thu thập gồm: Tài liệu về hoạt 

động và hiện trạng của khu công nghiệp; các bản 
vẽ, số liệu, bản đồ phục vụ cho công tác xử lý, 
tính toán số liệu.

2. Phương pháp khảo sát thực địa
Khảo sát điều tra thực địa khu công nghiệp 

Đình Hương - Tây Bắc Ga, nhằm đối chiếu với 
các tài liệu đã thu thập được; quan sát thu thập 
các vấn đề môi trường thực tế; nước thải, rác thải 1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

2 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa

 Đặng Thị Ngọc Thủy1, Vũ Thị Lan Anh1

 Phan Thị Lệ Thu2
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được thu gom và quản lý, nguồn nước sử dụng 
cho sản xuất cũng như sinh hoạt trong khu vực 
sản xuất và khu vực điều hành  của KCN.

3. Phương pháp tham vấn cộng đồng
Phỏng vấn bán chính thức kết hợp với quan sát 

các dấu hiệu đặc trưng, cùng với việc ghi chép 
tại chỗ, cố gắng quan sát các nghịch lý và thông 
tin nhiễu. Từ đó, phân tích tư liệu thu được. Đây 
là phương pháp đánh giá hiệu quả được sử dụng 
nhiều trong nghiên cứu khoa học, phương pháp 
này cho phép phát hiện nhanh vấn đề dựa trên 
những ý kiến thu được từ cộng đồng.

4. Phương pháp đánh giá vòng đời sản phẩm (Life 
Cycle Asessment - LCA)

Đánh giá vòng đời sản phẩm là một quá trình 
đánh giá các tác động lên môi trường liên quan 
đến một sản phẩm, một quá trình hay một hoạt 
động bằng cách xác định và lượng hóa năng 
lượng, nguyên liệu sử dụng và các chất thải ra 
môi trường: Nhận diện, đánh giá các cơ hội cải 
thiện môi trường [5]. Công việc đánh giá bao 
gồm: Toàn bộ vòng đời của sản phẩm quá trình 
hay hoạt động, xuyên suốt từ khi khai thác và 
xử lý nguyên liệu; sản xuất, vận chuyển và phân 
phối; sử dụng, tái sử dụng; bảo hành, tái chế và 
thải bỏ sau cùng.

5. Phương pháp phân tích SWOT 
SWOT là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu 

tiên của các từ tiếng Anh: Strengths (Điểm 
mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities 
(Cơ hội) và Threats (Thách thức). Là một mô hình 
nổi tiếng trong việc phân tích [2].

Phân tích SWOT là một công cụ rất hiệu quả 
để xác định các ưu điểm, khuyết điểm của một tổ 
chức, các cơ hội để phát triển và cả thách thức, 
nguy cơ mà tổ chức đó sẽ phải đương đầu. Thực 
hiện phân tích SWOT giúp chúng ta tập trung 
các hoạt động của chúng ta vào những lĩnh vực 
mà chúng ta đang có lợi thế và nắm bắt được các 
cơ hội mà chúng ta có được. Từ việc phân tích 
SWOT, tiến tới lập ma trận SWOT giúp đánh giá 
chi tiết về hoạt động của khu công nghiệp. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Trong trình đánh giá vòng đời sản phẩm tại khu 

công nghiệp Đình Hương, nhóm nghiên cứu tập 
trung vào đánh giá vòng đời sản phẩm phân bón 
N-P-K của Nhà máy sản xuất phân bón Long Điền 
thuộc C.ty CP phân bón Long Điền - Thanh Hóa.

1. Dây chuyền công nghệ sản xuất
NPK là loại phân bón hỗn hợp ít nhất có 2 thành 

phần dinh dưỡng trong 3 thành phần N, P, K trở 
lên. Có 2 loại, phân trộn và phân phức hợp. Phân 
trộn là việc trộn lẫn cơ học các nguyên liệu ban 
đầu N, P, K,... còn phân phức hợp lại được điều 
chế dưới tác dụng hóa học của những nguyên liệu 
ban đầu.

Công nghệ sản xuất gồm 07 công đoạn: Nghiền 
nguyên liệu; phối trộn nguyên liệu; vê viên tạo 
hạt; sấy; sàng; làm nguội; đóng bao sản phẩm.

2. Đánh giá tác động tới môi trường theo vòng đời 
sản phẩm

Đánh giá tác động của sản phẩm đối với môi 
trường, để làm rõ tác động, tiến hành đánh giá 
theo từng giai đoạn sản xuất của dự án. Với công 
suất cụ thể của nhà máy là tối đa suất tối đa là 
6.000 tấn/năm, một năm sản xuất 300 ngày.

Vòng đời sản phâm phân bón N-P-K được mô 
tả qua sơ đồ sau:

Hình 1. Vòng đời sản phẩm phân bón N-P-K
Đối với vòng đời sản phẩm phân bón N-P-K nêu 

trên thì bất kể giai đoạn nào cũng gây ra những 
tác động tích cực, tiêu cực đối với môi trường và 
con người.

a. Giai đoạn vận chuyển nguyên liệu:
Bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển gây 

tác hại đến da, mắt, cơ quan hô hấp, tiêu hoá. 
 Nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo những chất 

rắn rơi vãi trên đường vận chuyển, gây tắc nghẽn 
kênh dẫn nước và kênh dẫn thải của nhà máy 
cũng như người dân khu lân cận. 

b. Giai đoạn chế biến:
Trong quá trình sản xuất phân bón của 

Nhà máy, bụi và khí thải phát sinh từ các quá 
trình sau:

Chuẩn bị nguyên liệu (trộn nguyên liệu): 
Nguyên liệu ban đầu hầu hết có độ ẩm thấp, 
khi phối trộn với nhau theo phương pháp cơ học 
sẽ gây ra lượng bụi đáng kể, chủ yếu là những 
hạt bụi thô có kích thước lớn, gây ảnh hưởng 



32 

trực tiếp đến sức khỏe người 
công nhân.

Khuấy trộn nguyên liệu, 
vê viên tạo hạt: Đối với công 
đoạn này, có sử dụng các phụ 
gia và các vi lượng bổ sung để 
pha trộn thêm, trong khi cân 
định lượng và trộn sẽ gây ra 
bụi và mùi khó chịu do phụ gia 
gây nên. Khi thùng quay hoạt 
đông với công suất lớn tạo ra 
tiếng ồn. Gây ảnh hưởng tới 
môi trường và công nhân. Sau 
khi được trộn đều, nguyên liệu 
được đưa trở lại vào thùng quay 
và phun hơi nước làm ẩm để vê 
viên tạo hạt. Giai đoạn này cần 
tiêu hao lượng hơi nước lớn để 
làm ẩm nguyên liệu, nhưng 
cũng đồng thời làm giảm được 
bụi phát sinh. 

Nguyên nhiên liệu đầu vào 
và đầu ra được ước tính cho 1 
tấn sản phẩm (Bảng1). 

Từ bảng thống kê và đánh 
giá ở trên cho thấy, lượng 
nguyên liệu thất thoát đang có 
nguyên nhân chủ yếu từ giai 
đoạn chuẩn bị nguyên liệu đầu 
vào, giai đoạn vê viên tạo hạt. 
Để đạt được hiệu quả tối ưu 
nhất trong sản xuất, công ty 
cần tối ưu hóa các giai đoạn (áp 
dụng các biện pháp sản xuất 
sạch hơn) (Bảng 2).

Số tiền thu được do giảm 
tiêu thụ:

Tgtt = 15 % * 6006 tấn/năm 
* (30%*12,5 triệu đồng/kg) = 
3.378,4 triệu đồng/năm,

Lượng sản phâm tăng lên = 
(75%-60%)*6000 tấn/năm = 
900 tấn/năm,

Lượng than giảm  7,5 kg/tấn 
sản phẩm.

Số tiền thu được do thay đổi 
công nghệ:

Tđcn = 7,5 kg/tấn * 3,5 triệu 
đồng/tấn = 26,25 triệu đồng/tấn, 

Tính theo năm: Tđcn* = 26,25 
triệu đồng/tấn*6006 tấn/năm = 
157.657,5 triệu đồng/năm (giá 
than cục 4A tham khảo nguồn 
Bộ Công thương).

Vậy tổng số tiền thu hồi lại 
được do thay đổi công nghệ và 
tối ưu hóa giai đoạn:

TTH = Tgtt + Tđcn * = 
161.035,9 triệu đồng/năm.

c. Giai đoạn phân phối và sử 
dụng:

Tiêu thụ sản phẩm là giai 
đoạn cuối cùng của quá trình 
sản xuất knh doanh, là yếu tố 
quyết định đến sự tồn tai và 
phát triển của doanh nghiệp. 
Trong giai đoạn này, việc phân 

phối và tiêu thụ sản phẩm cũng 
gây ra tác động không nhỏ đối 
với môi trường và con người.

Phân phối sản phẩm đến 
người tiêu dùng:

Trước khi sản phẩm được 
phân phối đến tay người tiêu 
dùng sẽ được bảo quản trong 
kho. Trong quá trình lưu kho 
nếu không đảm bảo được nhiệt 
độ, độ ẩm thích hợp dẫn đến 
sản phẩm gây mùi khó chịu, 
ảnh hưởng sức khỏe và tác 
động tới môi trường không khí, 
đất, nước. Trong quá trình phân 
phối, phương tiện vận chuyển 
sẽ gây ra một vài tác động đối 
với môi trường và con người, 

Bảng 1. Nguyên nhiên liệu đầu vào

Bảng 2. Tối ưu trong sản xuất
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như: tiêu hao nhiên liệu dẫn tới 
khai thác nguyên liệu gây cạn 
kiệt tài nguyên thiên nhiên; 
phương tiện vận chuyển gây 
ra bụi, tiếng ồn ảnh hưởng sức 
khỏe con người và môi trường.

Người tiêu dùng sử dụng 
sản phẩm:

Tuy là phân bón hóa học 
NPK mang lại lợi ích, giá trị về 
mặt nông nghiệp nhưng lại gây 
tác động tiêu cực đối với môi 
trường.

Làm giảm độ phì nhiêu của 
đất: Việc bón dư thừa một yếu 
tố dinh dưỡng nào đó như đạm, 
lân, kali, canxi, magiê, kẽm,… 
đều có thể làm độ phì đất thay 
đổi theo chiều hướng xấu đi, kết 
cấu đất bị phá vỡ, đất bị chai 
cứng. Làm giảm năng suất cây 
trồng cho vụ mùa tiếp theo.

Ô nhiễm nguồn nước: Lượng 
phân bón chưa được cây trồng 
hấp thụ hết, khi mặt mưa sẽ bị 
rửa trôi và tích tụ tai nguồn nước 
mặt, thẩm thấu qua bề mặt đất 
gây ô nhiễm nguồn nước dưới 
đất. Sự tích lũy trong nguồn 
nước sinh hoạt ảnh hưởng đến 
sức khỏe con người. 

Ô nhiễm không khí: Việc 
bón quá nhiều đạm không cân 
đối với lân và kali, cây sử dụng 
không hết sẽ dẫn đến lượng 
NH3 phát thải tăng lên, ảnh 
hưởng xấu đến tầng ozon, là 
nguyên nhân gây ra mưa axit. 

Gây tác động xấu tới cây 
trồng: Khi dư thừa phân N-
P-K sẽ gây dư thừa các vi 
lượng gây úng, thối và hủy 
hoại cây trồng. 

d. Giai đoạn xử lý cuối 
cùng: Giai đoạn này chủ yếu là 
tác động của bao bì đựng sản 
phẩm, một số được người sử 
dụng xử lý cùng với rác thải 
nông nghiệp như đốt, chôn lấp. 

Tuy nhiên, vẫn còn những bao 
bì chưa được xử lý, được vứt bỏ 
ra ngoài môi trường, nguyên 
nhân chủ yếu là do ý thức của 
người dân chưa cao. 

Bao bì là chất thải rắn, 
không được xử lý gây ô nhiễm 
môi trường đất vì tàn dư lượng 
phân hóa học còn sót lại trong 
bao bì; gây tắc nghẽn dòng 
nước nếu nó bị gió thổi, nước 
mưa cuốn vào dòng nước; gây 
mất mỹ quan khi vứt bỏ không 
đúng nơi quy định.

2. Đánh giá SWOT và thiết 
lập ma trận SWOT 

Tốc độ tăng trưởng ngành 
phân bón phụ thuộc rất nhiều 
yếu tố tác động đến bản thân 
ngành như giá nguyên vật 
liệu, giá phân bón thế giới, các 
chính sách và những yếu tố 
ảnh hưởng đến sản xuất nông 
nghiệp như thời tiết và giá cả 
hàng hóa nông sản. Tuy nhiên, 
ngành sản xuất phân bón cũng 
gặp phải những rủi ro về thị 
trường, rủi ro do ô nhiễm môi 

trường,... Đánh giá mô hình 
SWOT của công ty (Bảng 3).

3. Đề xuất giải pháp nâng cao 
hiệu quả trong quản lý môi trường 
khu công nghiệp Đình Hương - 
Tây Bắc Ga

a. Đối với nước thải: 
Ban quản lý khu công nghiệp 

cần áp dụng các biện pháp bảo 
vệ môi trường bổ sung: 

Có nhật ký vận hành được 
ghi chép đầy đủ, lưu giữ để phục 
vụ cho công tác kiểm tra, thanh 
tra. Nhật ký vận hành bảo đảm 
gồm các nội dung: Lượng nước 
thải, lượng điện tiêu thụ, hóa 
chất sử dụng, lượng bùn thải.

Lắp đặt hệ thống quan trắc 
tự động, liên tục đối với các 
thông số: Lưu lượng nước thải 
đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS 
và một số thông số đặc trưng 
khác trong nước thải. 

Các nhà máy không đấu nối 
vào hệ thống xử lý nước thải tập 
trung phải có biện pháp xử lý 
nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường theo quy định [4].

Bảng 3. Mô hình SWOT trong sản xuất
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b. Đối với rác thải:  Yêu cầu các nhà máy thành 
viên phải thu gom triệt để và hợp đồng với đơn vị 
chức năng vận chuyển xử lý theo quy định. Đơn 
vị nào không thực hiện sẽ áp dụng mức phạt theo 
quy định khu công nghiệp đề ra trước đó.

Đối với chất thải rắn thông thường: Yêu cầu 
tất cả các nhà máy thành viên phải xử lý khí thải 
đạt quy chuẩn cho phép mới được thải ra ngoài 
môi trường.

c. Đối với hạng mục đường giao thông: Hiện 
tại còn một số đoạn đường giao thông tại phần 
diện tích được bổ sung sáp nhập thêm chưa 
hoàn thiện hoặc đã bị hư hỏng ảnh hưởng đến 
các phương tiện giao thông ra vào KCN và gây 
ô nhiễm môi trường (chủ yếu là bụi đường). Do 
vậy, Ban quản lý KCN cần phải nhanh chóng đầu 
tư xây dựng, sửa chữa một số đoạn đường giao 
thông chưa hoàn thiện hoặc đã bị hư hỏng nêu 
trên để đoản bảo an toàn cho phương tiện giao 
thông và giảm thiểu môi trường.

IV. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu đã giúp đánh giá vòng 

đời sản phẩm nhà máy sản xuất phân bón Long 
Điền thuộc Công ty cổ phần phân bón Long Điền 
- Thanh Hóa, tác động của các giai đoạn sản xuất 
đối với môi trường và con người. Tính toán lượng 
nguyên nhiên liệu tiêu thụ để sản xuất ra 1 tấn 
sản phẩm NPK. Thống kê và kết luận giai đoạn 
đang chưa được tối ưu hóa, gây lãng phí nguyên 
nhiên liệu đó là giai đoạn vận chuyển, chọn lựa 
nguyên liệu và giai đoạn vê viên, tạo hạt để đề 
xuất giải pháp tối ưu hơn cho nhà máy. Tối ưu 
hóa máy vê viên (dùng đĩa vê viên từ thép CT3; 
đặt góc nghiêng của đĩa là 480, ứng với vận tốc 
quay là 11 vòng/phút, đường kính đĩa 4m).

Đánh giá tiềm năng ngành sản xuất phân bón 
thông qua mô hình SWOT ngành phân bón cũng 
là một phần trong đánh giá vòng đời sản phẩm. 
Giúp doanh nghiệp có cái nhìn mới hơn về thị 
trường sản xuất phân bón, nhằm đưa ra chiến 
lược mới trong kinh doanh, vừa đảm bảo lợi ích 
kinh tế, vừa bảo vệ và cải tạo môi trường.
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SUMMARY
Over the years, fertilizers have played an 

almost pivotal role in increasing crop yields. 
Life Cycle Assessment of Thanh Hoa Long 
Dien fertilizer Joint Stock Company, the impact 
of production stages on the environment and 
people, calculating the amount of fuel consumed. 
The consumption to produce 1 ton of NPK products 
shows that when optimizing the pelletizing 
machine (using a pelletizing disc from CT3 
steel; setting the inclination angle of the disc 
to 480, corresponding to a rotational speed of 
11 rpm, the disc diameter is set to 4m). Through 
the fertilizer industry SWOT model, it helps businesses 
have a new look at the fertilizer production market, 
in order to come up with a new business strategy, 
while ensuring economic benefits, while protecting 
and improving the environment.
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